
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ NAM - ĐẠI HỘI TDTT NGÀNH NGÂN HÀNG 

A B C 

1 EXIMBANK 1 VIỆT CREDIT 1 GP BANK 

2 TECHCOMBANK 2 PUBLIC BANK 2 MSB 

3 VIETBANK 3 NHÀ MÁY IN TIỀN 3 KIÊN LONG BANK 

4 SEABANK 4 INDOVINA 4 NH CHÍNH SÁCH XH 

5 HỌC VIỆN NGÂN 

HÀNG 
5 PVCOM BANK 5 MIZUHO HÀ NỘI 

6 PG BANK 6 TP BANK 6 NAM Á BANK 

D E 

1 STANDARD CHARTERED 1 VIỆT Á BANK 

2 NCB 2 OCB 

3 ACB 3 VP BANK - SMBC 

4 CO-OP BANK 4 NH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 

5 BẮC Á BANK 5 SACOMBANK 

6 VIETINBANK 6 CB BANK 

F G H 

1 VIETCOMBANK 1 SCB 1 AB BANK 

2 NAPAS 2 BIDV 2 MB BANK 

3 BẢO VIỆT BANK 3 HSBC 3 AGRIBANK 

4 LD VIỆT NGA 4 HD BANK 4 SHB 

5 LP BANK 5 BẢO HIỂM TIỀN GỬI 5 OCEAN BANK 

6 VAMC   

 

 



Ngày Giờ Bảng Sân Đội  Đội 
Mã 

trận 
Kết quả 

01/08/2023 

Thứ ba 

7h30 

7h30 

7h30 

7h30 

8h30 

8h30 

8h30 

8h30 

9h30 

9h30 

14h30 

14h30 

14h30 

14h30 

15h30 

15h30 

15h30 

15h30 

16h30 

16h30 

16h30 

16h30 

E 

F 

G 

H 

E 

F 

G 

H 

E 

F 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

VIỆT Á  

VIETCOMBANK 

BIDV 

MB BANK 

OCB 

NAPAS 

HSBC 

AGRIBANK 

VP BANK - SMBC 

BẢO VIỆT 

EXIMBANK 

VIỆT CREDIT 

GPBANK 

STANDARD 

TECHCOMBANK 

PUBLICBANK 

MSB 

NCB 

VIETBANK 

NM IN TIỀN 

KIÊN LONG  

ACB 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CB BANK 

VAMC 

BH TIỀN GỬI 

OCEAN BANK 

SACOMBANK 

LP BANK 

HDBANK 

SHB 

NH NN VIỆT NAM 

LD VIỆT NGA 

PGBANK 

TPBANK 

NAM Á  

VIETINBANK 

HỌC VIỆN NH 

PVCOMBANK 

MIZUHO HN 

BẮC Á  

SEABANK 

INDOVINA 

NH CHÍNH SÁCH XH 

CO-OP BANK 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

02/08/2023 

Thứ tư 

14h30 

14h30 

14h30 

14h30 

15h30 

15h30 

15h30 

15h30 

16h30 

16h30 

16h30 

16h30 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

HỌC VIỆN NH 

PVCOMBANK 

MIZUHO HN 

BẮC Á  

SEABANK 

INDOVINA 

NH CHÍNH SÁCH XH 

CO-OP BANK 

TECHCOMBANK 

PUBLICBANK 

MSB 

NCB 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

EXIMBANK 

VIỆT CREDIT 

GPBANK 

STANDARD 

PGBANK 

TPBANK 

NAM Á  

VIETINBANK 

VIETBANK 

NM IN TIỀN 

KIÊN LONG  

ACB 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



Ngày Giờ Bảng Sân Đội  Đội 
Mã 

trận 
Kết quả 

03/08/2023 

Thứ năm 

14h30 

14h30 

14h30 

14h30 

15h30 

15h30 

15h30 

15h30 

16h30 

16h30 

E 

F 

G 

H 

E 

F 

G 

H 

E 

F 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

SACOMBANK 

LP BANK 

BH TIỀN GỬI 

OCEAN BANK 

NH NN VIỆT NAM 

LD VIỆT NGA 

BIDV 

MB BANK 

VP BANK SMBC 

BẢO VIỆT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

VIỆT Á  

VIETCOMBANK 

SCB 

AB BANK 

CB BANK 

VAMC 

HSBC 

AGRIBANK 

OCB 

NAPAS 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

04/08/2023 

Thứ sáu 

7h30 

7h30 

7h30 

7h30 

8h30 

8h30 

8h30 

8h30 

9h30 

9h30 

9h30 

9h30 

14h30 

14h30 

14h30 

14h30 

15h30 

15h30 

15h30 

15h30 

16h30 

16h30 

A 

A 

A 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

D 

D 

D 

E 

E 

E 

F 

F 

F 

G 

G 

H 

H 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

EXIMBANK 

VIETBANK 

PGBANK 

VIỆT CREDIT 

NM IN TIỀN 

TPBANK 

GPBANK 

KIÊN LONG  

NAM Á  

STANDARD 

ACB 

VIETINBANK 

VIỆT Á  

VP BANK SMBC 

CB BANK 

VIETCOMBANK 

BẢO VIỆT 

VAMC 

SCB 

BH TIỀN GỬI 

AB BANK 

OCEAN BANK 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SEABANK 

HỌC VIỆN NH 

TECHCOMBANK 

INDOVINA 

PVCOMBANK 

PUBLICBANK 

NH CHÍNH SÁCH XH 

MIZUHO HN 

MSB 

CO-OP BANK 

BẮC Á  

NCB 

NH NN VIỆT NAM 

SACOMBANK 

OCB 

LD VIỆT NGA 

LP BANK 

NAPAS 

HDBANK 

HSBC 

SHB 

AGRIBANK 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



Ngày Giờ Bảng Sân Đội  Đội 
Mã 

trận 
Kết quả 

 

05/08/2023 

Thứ bảy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7h30 

7h30 

8h30 

8h30 

9h30 

9h30 

14h30 

14h30 

14h30 

14h30 

15h30 

15h30 

15h30 

15h30 

16h30 

16h30 

16h30 

16h30 

A 

A 

A 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

D 

D 

D 

E 

E 

E 

F 

F 

F 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

VIETBANK 

SEABANK 

HỌC VIỆN NH 

NM IN TIỀN 

INDOVINA 

PVCOMBANK 

KIÊN LONG  

NH CHÍNH SÁCH XH 

MIZUHO HN 

ACB 

CO-OP BANK 

BẮC Á  

VP BANK SMBC 

NH NN VIỆT NAM 

SACOMBANK 

BẢO VIỆT 

LD VIỆT NGA 

LP BANK 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

EXIMBANK 

TECHCOMBANK 

PGBANK 

VIỆT CREDIT 

PUBLICBANK 

TPBANK 

GPBANK 

MSB 

NAM Á  

STANDARD 

NCB 

VIETINBANK 

VIỆT Á  

OCB 

CB BANK 

VIETCOMBANK 

NAPAS 

VAMC 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

06/08/2023 

Chủ nhật 

14h30 

14h30 

14h30 

14h30 

15h30 

15h30 

15h30 

15h30 

16h30 

16h30 

A 

A 

A 

G 

G 

B 

B 

B 

H 

H 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

EXIMBANK 

PGBANK 

SEABANK 

HDBANK 

HSBC 

VIỆT CREDIT 

TPBANK 

INDOVINA 

AGRIBANK 

SHB 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TECHCOMBANK 

VIETBANK 

HỌC VIỆN NH 

BIDV 

SCB 

PUBLICBANK 

NM IN TIỀN 

PVCOMBANK 

AB BANK 

MB BANK 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



Ngày Giờ Bảng Sân Đội  Đội 
Mã 

trận 
Kết quả 

07/08/2023 

Thứ hai 

 

8h30 

8h30 

9h30 

9h30 

9h30 

14h30 

14h30 

14h30 

14h30 

15h30 

15h30 

15h30 

15h30 

16h30 

16h30 

16h30 

G 

G 

F 

F 

F 

C 

C 

C 

H 

H 

D 

D 

D 

E 

E 

E 

3 

4 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

SCB 

HDBANK 

VIETCOMBANK 

VAMC 

LD VIỆT NGA 

GPBANK 

NAM Á  

NH CHÍNH SÁCH XH 

AB BANK 

SHB 

STANDARD 

VIETINBANK 

CO-OP BANK 

VIỆT Á  

CB BANK 

NH NN VIỆT NAM 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BIDV 

BH TIỀN GỬI 

NAPAS 

BẢO VIỆT 

LP BANK 

MSB 

KIÊN LONG  

MIZUHO HN 

MB BANK 

OCEAN BANK 

NCB 

ACB 

BẮC Á  

OCB 

VP BANK SMBC 

SACOMBANK 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

VÒNG 1/8 

09/08/2023 

Thứ tư 

8h00 

8h00 

8h00 

8h00 

9h00 

9h00 

9h00 

9h00 

 1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

Nhất A 

Nhất B 

Nhất C 

Nhất D 

Nhất E 

Nhất F 

Nhất G 

Nhất H 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Nhì E 

Nhì F 

Nhì G 

Nhì H 

Nhì A 

Nhì B 

Nhì C 

Nhì D 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

VÒNG TỨ KẾT 

10/08/2023 

Thứ năm 

9h00 

9h00 

9h00 

9h00 

TK1 

TK2 

TK3 

TK4 

1 

2 

3 

4 

Thắng 111 

Thắng 113 

Thắng 115 

Thắng 117 

- 

- 

- 

- 

Thắng 112 

Thắng 114 

Thắng 116 

Thắng 118 

119 

120 

121 

122 

- 

- 

- 

- 



Ngày Giờ Bảng Sân Đội  Đội 
Mã 

trận 
Kết quả 

VÒNG BÁN KẾT 

11/08/2023 

Thứ năm 

9h00 

9h00 

BK1 

BK2 

1 

2 

Thắng TK1 

Thắng TK3 

- 

- 

Thắng TK2 

Thắng TK4 

123 

124 

- 

- 

CHUNG KẾT 

12/08/2023 

Thứ năm 

9h00 

 

   CK 2 Thắng BK1 - 

 

Thắng BK2 125 

 

- 

 

BẾ MẠC TRAO GIẢI 

 


